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STT Họ và tên MSV Lớp Ngày sinh Dân tộc Thời gian hỗ trợ Đối tượng Ghi chú

1 Quan Việt Chinh 1657610019 K4CTXHA 25/06/1998 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

2 Đường Thị Diệu 1657610026 K4CTXHA 26/11/1997 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

3 Nông Thị Duyên 1657610037 K4CTXHA 01/01/1998 Nùng Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

4 Nông Thị Hồng 1657610074 K4CTXHA 11/01/1998 Nùng Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

5 Tẩn Tả Mẩy 1657610112 K4CTXHA 01/01/1998 Dao Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

6 Lò Hồng Nhung 1657610127 K4CTXHA 06/05/1998 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

7 Hoàng Thị Thơi 1657610154 K4CTXHA 16/07/1998 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

8 Vàng Thị Thương 1657610161 K4CTXHA 07/08/1998 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

9 Vàng Thị Xế 1657610195 K4CTXHB 01/01/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

10 Dương Thị Liễu 1657610100 K4CTXHB 11/11/1997 Nùng Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

11 Chẻo Sử Mẩy 1657610111 K4CTXHB 20/08/1998 Dao Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

12 Vàng Thị Dợ 1657610028 K4CTXHC 01/05/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo
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13 Vàng Thị Lai 1657610093 K4CTXHC 20/05/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

14 Phàn Thị Thơi 1657610155 K4CTXHC 07/10/1996 Dao Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

15 Bùi Thị Ngọc Thủy 1657610163 K4CTXHC 09/03/1998 Mường Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

16 Lò Thị Nhung 1657610128 K4CTXHC 18/01/1998 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

17 Lò Thị Ngân 1653190041 K4GIOIA 06/05/1997 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

18 Mào Thị Dương 1653190009 K4GIOIA 13/02/1998 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

19 Bùi Thị Hoa 1653190021 K4GIOIA 15/07/1997 Mường Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

20 Lò Thị Thành 1653190058 K4GIOIA 15/03/1998 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

21 Lò Linh Chi 1653810028 K4LUATA 08/02/1997 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

22 Lương Thị Ngọc Lan 1653810100 K4LUATA 02/05/1998 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

23 Lỳ Pó Mé 1653810138 K4LUATA 12/12/1998 Hà Nhì Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

24 Mùa Thị Mua 1653810144 K4LUATA 05/05/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

25 Hứa Thị Trang 1653810217 K4LUATA 22/01/1998 Nùng Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

26 Thào Thị Linh 1653810114 K4LUATB 20/11/1997 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

27 Cầm Thị May 1653810136 K4LUATB 07/05/1997 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

28 Giàng Thị Nhung 1653810167 K4LUATB 27/09/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo
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29 Mùa Thị Sinh 1653810189 K4LUATB 06/07/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

30 Quàng Thị Tâm 1653810190 K4LUATB 05/08/1998 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

31 Bùi Văn Bính 1653810023 K4LUATC 03/01/1996 Mường Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

32 Vừ Thị Cú 1653810031 K4LUATC 11/05/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

33 Lò Thị May 1653810137 K4LUATC 11/10/1998 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

34 Sùng Thị Mo 1653810143 K4LUATC 03/05/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

35 Lỳ Khò Pứ 1653810178 K4LUATC 15/10/1998 Hà Nhì Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

36 Lầu A Thái 1653810192 K4LUATC 28/11/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

37 Triệu Nam Tài 1653410105 K4QTKDB 12/06/1995 Nùng Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

38 Rơ Châm H' Xuyên 1757610081 K5CTXHA 20/11/1999 Jrai Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

39 Bùi Thị Bích 1757610008 K5CTXHA 19/10/1999 Mường Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

40 Giàng Khóa De 1757610011 K5CTXHA 15/09/1998 Hà Nhì Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

41 Bùi Thị Hoa 1757610030 K5CTXHA 19/05/1999 Mường Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

42 Hoàng Thị Kim Oanh 1757610053 K5CTXHA 28/09/1999 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

43 Quàng Thị Thắm 1757610059 K5CTXHA 10/01/1999 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

44 Lò Thị Thanh 1757610061 K5CTXHA 07/08/1999 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo
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45 Điền Thanh Thảo 1757610063 K5CTXHA 09/11/1999 Nùng Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

46 Lang Thị Vân 1757610074 K5CTXHA 01/09/1991 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

47 Thào Thị Xoa 1757610078 K5CTXHA 12/06/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

48 Đàm Thị An 1753190001 K5GIOIA 06/07/1999 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

49 Hờ Thị Dậu 1753190013 K5GIOIA 10/05/1999 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

50 Giàng Ly Hoa 1753190026 K5GIOIA 18/06/1999 Hà Nhì Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

51 Sùng Thị Láu 1753190037 K5GIOIA 12/07/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

52 Pờ Ha Pa 1753190054 K5GIOIA 04/07/1999 Hà Nhì Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

53 Siu Đưn 1753810041 K5LUATA 04/01/1999 Jrai Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

54 Nguyễn Thị Sang 1753810156 K5LUATA 08/05/1999 Mường Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

55 Vi Anh Tuấn 1753810201 K5LUATA 02/01/1999 Giáy Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

56 Nguyễn Thị Hiên 1753810073 K5LUATB 14/04/1999 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

57
Nguyễn Thị Phương 

Anh
1753810009 K5LUATC 23/03/1999 Thổ Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020

Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

58 Nông Thị Biên 1753810023 K5LUATC 24/05/1999 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

59 Quàng Văn Đức 1753810039 K5LUATC 24/03/1999 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

60 Giáp Thị Hiền 1753810074 K5LUATC 25/08/1999 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo
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61 Triệu Thu Hiền 1753810077 K5LUATC 21/10/1999 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

62 Lâm Thu Huyền 1753810092 K5LUATC 22/09/1999 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

63 Vàng Thị Khánh Ly 1753810113 K5LUATC 25/05/1999 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

64 Bế Thu Huyền 1753430083 K5QTDLB 17/10/1999 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

65 Trần Thị Duyên 1753430031 K5QTDLC 24/12/1999 Giấy Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

66 Lý Phương Lê 1753430090 K5QTDLC 24/10/1999 Dao Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

67 Lò Thị Ngân 1753430125 K5QTDLC 25/03/1999 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

68 Trần Thị Dinh 1753410017 K5QTKDA 05/10/1999 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

69 Hoàng Thị Mai 1753410071 K5QTKDA 06/03/1998 Nùng Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

70 Lý Thị Mai 1753410072 K5QTKDA 07/02/1999 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

71 Mua Thị Súng 1753410094 K5QTKDA 04/12/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

72 Nông Thị Mến 1753410074 K5QTKDB 19/03/1999 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

73 Nông Hồng Lý 1753240069 K5TTDPTB 26/03/1999 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

74 Moong Thị Bảo 1877610007 K6CTXH 05/10/2000 Khơ Mú Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

75 Triệu Mùi Sao 1877610038 K6CTXH 18/11/2000 Dao Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

76 Khoàng Gạ Mư 1873190012 K6GIOI 01/02/2000 Hà Nhì Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo
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77 H' Grêi Niê 1873190016 K6GIOI 28/04/2000 Ê Đê Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

78 Lỳ Mó Mư 1873190028 K6GIOI 20/08/1999 Hà Nhì Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

79 Bùi Hồng Thi 1873810043 K6LUATA 24/2/2000 Mường Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

80 Mùa Thị Của 1873810012 K6LUATA 11/06/1998 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

81 Lò Thị Thím 1873810045 K6LUATA 10/08/2000 Lào Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

82 Lường Thị Phương 1873810145 K6LUATC 12/9/2000 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

83 Lò Thị Thủy 1873810155 K6LUATC 02/11/2000 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

84 Nguyễn Thị Thu Hương 1873430024 K6QTDLA 5/10/2000 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

85 Bùi Thị Phượng 1873430046 K6QTDLA 12/9/1998 Mường Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

86 Hoàng Thị Thúy Hà 1873430012 K6QTDLA 29/01/2000 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

87 Hoàng Thị Dương 1873240014 K6TTDPTA 13/02/2000 Nùng Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

88 Phàn Tạ Mại 1873240039 K6TTDPTA 08/09/1998 Dao Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ cận nghèo

89 Bùi Thị Quỳnh Hương 1977610016 K7CTXH 03/06/2001 Mường Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

90 Thào Thị Mai 1977610024 K7CTXH 16/02/2001 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

91 Lò Thị Nghệ 1977610027 K7CTXH 03/04/2000 Thái Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

92 Vàng Thị Việt 1973190028 K7GIOI 10/01/2001 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo
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93 Hoàng Thị Thêm 1973190021 K7GIOI 21/07/2001 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

94 Giàng Thị Dế 1973810020 K7LUATB 15/08/2000 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

95 Hờ Bá Thành 1973810089 K7LUATB 05/02/2001 Mông Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

96 Ma Ngọc Ánh 1973410012 K7QTKDB 21/01/2001 Tày Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

97 Trịnh Thị Mai 1973410077 K7QTKDB 02/12/2000 Dao Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

98 Y Ly 1973240073 K7TTDPTB 19/06/2001 Xơ Đăng Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo

99 Phàn Thị Chấu 1973190005 K7GIOI 20/07/1996 Dao Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020
Sinh viên là người DTTS thuộc 

hộ nghèo
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